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GCN
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1 QUẦY THUỐC DUY
TUYẾN

Số 579, tổ 18, ấp Đông Hòa,
xã   Tân   Thuận   Đông,   thành
phố   Cao   Lãnh,   tỉnh   Đồng
Tháp

Đinh Trần
Duy Tuyến Dược sỹ

trung cấp

21/CCH
N-D-SYT-

ĐT
26/07/2017

Sở Y tế
tỉnh
Đồng
Tháp

381/ĐKKDD-
ĐT 23/01/2018

Cơ sở có đơn
xin ngưng
hoạt động

2 NHÀ THUỐC SONG
PHÚC

Số   1046,   đường   Phạm  Hữu
Lầu,   phường   6,   thành   phố
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Phan Thị Thủy Dược sỹ
đại học

529/ĐT-
CCHND 25/4/2014

Sở Y tế
tỉnh
Đồng
Tháp

2014/ĐKKDD-
ĐT 25/01/2022 4418/GPP 25/02/2025

Cơ sở có đơn
xin ngưng
hoạt động

3 QUẦY THUỐC MAI
HOÀNG DUY

Số  331,   đường  Hòa  Tây,   xã
Hòa An, thành phố Cao Lãnh,
tỉnh Đồng Tháp

Mai Hoàng Duy Dược sỹ
cao đẳng

1914/CC
HN-D-
SYT-ĐT

18/5/2022

Sở Y tế
tỉnh
Đồng
Tháp

1462/ĐKKDD-
ĐT 08/02/2023 3224/GPP 08/02/2023

Cơ sở có đơn
xin ngưng
hoạt động

4 NHÀ THUỐC VẠN
LỘC

Số 33 Hùng Vương, khóm 3,
phường An Thạnh, thành phố
Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Trần
Khánh Nguyên Dược sỹ

đại học
2322/ĐT-
CCHND 07/4/2017

Sở Y tế
tỉnh
Đồng
Tháp

873/ĐKKDD-
ĐT 13/12/2024 4275/GPP 13/12/2024

Cơ sở có đơn
xin ngưng
hoạt động

5 QUẦY THUỐC TƯ
DŨNG

Ấp A, xã Phú Cường, huyện
Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp Trần Văn Đàn Dược sỹ

trung học
623/ĐT-
CCHND 23/5/2014

Sở Y tế
tỉnh
Đồng
Tháp

1290/ĐKKDD-
ĐT 25/10/2019 3255/GPP 01/3/2023

Cơ sở có đơn
xin ngưng
hoạt động

6 NHÀ THUỐC BẢO
MINH CHÂU

Số   1565   tổ   36,   khóm   4,
phường   11,   thành   phố   Cao
Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Nguyễn
Thị

Phương
Quyên Dược sỹ

đại học

969/CCH
N-D-SYT-

ĐT
23/12/2019

Sở Y tế
tỉnh
Đồng
Tháp

1488/ĐKKDD-
ĐT 13/02/2020 3232/GPP 22/02/2023

Cơ sở có đơn
xin ngưng
hoạt động

7 NHÀ THUỐC THU
LIỄU

Số 65, tổ 3, khóm 5, phường
11, thành phố Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp

Nguyễn
Thị Phương Dược sỹ

đại học
188/ĐT-
CCHND 10/3/2013

Sở Y tế
tỉnh
Đồng
Tháp

1373/ĐKKDD-
ĐT 10/12/2019

Cơ sở có đơn
xin ngưng
hoạt động
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8 Quầy thuốc Hoàng Vy
Thửa   đất   số   775,   ấp   1,   xã
Thạnh   Tân,   huyện   Tân
Phước, tỉnh Tiền Giang

Nguyễn
Thị Mỹ Phượng Dược sĩ

trung học

1153/CC
HN-D-
SYT-ĐT

13/7/2020
Sở Y tế
Đồng
Tháp

2607/ĐKKDD-
TG 26/01/2021 5156/GCN-

GPP 02/02/2024
Cơ sở có đơn
xin ngưng
hoạt động

9 Quầy thuốc Thiên
Hương

Ấp  2,   xã  Thạnh  Lộc,   huyện
Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Nguyễn
Thị

Phương
Quỳnh Dược sĩ

trung học
923/TG-
CCHND 09/5/2014

Sở Y tế
tỉnh Tiền
Giang

4922/ĐKKDD-
TG 11/12/2023 5009/GCN-

GPP 11/12/2023
Cơ sở có đơn
xin ngưng
hoạt động

10 Quầy thuốc tây Kim
Phượng

Thửa   đất   số   2259,   ấp   Vĩnh
Phú,   xã   Vĩnh   Kim,   huyện
Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

Nguyễn
Thị Bích Phượng Dược sĩ

trung học
922/TG-
CCHND 09/5/2014

Sở Y tế
tỉnh Tiền
Giang

4317/ĐKKDD-
TG 20/4/2023 4406/GCN-

GPP 20/4/2023
Cơ sở có đơn
xin ngưng
hoạt động

11 Nhà thuốc tây Thanh
Nhân

Số 133, đường 30/4, khu phố
2, phường 1, thị xã Cai Lậy,
tỉnh Tiền Giang

Huỳnh Thị
Kiều Ni Dược sĩ

đại học
1934/TG-
CCHND 14/8/2015

Sở Y tế
Tiền
Giang

3020/ĐKKDD-
TG 17/01/2022 5811/GCN-

GPP 16/01/2025
Cơ sở có đơn
xin ngưng
hoạt động

12 Quầy thuốc Thanh
Tuyền

Thửa đất số 204, ấp Mỹ Lộc,
xã   Thạnh   Mỹ,   huyện   Tân
Phước, tỉnh Tiền Giang

Nguyễn
Ngọc Hà Dược sĩ

trung học

554/CCH
ND-D-
SYT-TG

17/10/2018
Sở Y tế
tỉnh Tiền
Giang

5972/ĐKKDD-
TG 06/6/2025

Cơ sở có đơn
xin ngưng
hoạt động

13 Nhà thuốc Bảo Ngân
Số   84,   Trần   Ngọc   Giải,
Phường   6,   Thành   phố   Mỹ
Tho, tỉnh Tiền Giang

Trần Minh
Bảo Ngân Dược sĩ

đại học

1513/CC
HN-D-
SYT-TG

28/6/2021
Sở Y tế
tỉnh Tiền
Giang

4687/ĐKKDD-
TG 30/8/2023 4771/GCN-

GPP 30/8/2023
Cơ sở có đơn
xin ngưng
hoạt động

14 Quầy thuốc tây Ngọc
Trinh

Số 247, tổ 8, ấp Mỹ Chánh 5,
xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái
Bè, tỉnh Tiền Giang

Đặng Thị
Ngọc Trinh Dược sĩ

cao đẳng

790/CCH
N-D-SYT-

TG
09/9/2022

Sở Y tế
tỉnh Tiền
Giang

4077/ĐKKDD-
TG 29/12/2022

Cơ sở có đơn
xin ngưng
hoạt động

15 Quầy thuốc Vạn Phúc
Số 04, Tổ 04, ấp Khu Phố, xã
Hòa   Hưng,   huyện   Cái   Bè,
tỉnh Tiền Giang

Lê Thị
Cẩm Nhung Dược sĩ

trung học

1730/CC
HN-D-
SYT-VL

16/4/2018
Sở Y tế
tỉnh Vĩnh
Long

4852/ĐKKDD-
TG 14/11/2023 4936/GCN-

GPP 14/11/2023
Cơ sở có đơn
xin ngưng
hoạt động

16 Quầy thuốc Ngọc
Thúy

Thửa đất số 242, ấp Hữu Hòa,
xã   Hữu   Đạo,   huyện   Châu
Thành, tỉnh Tiền Giang

Trương
Ngọc Thúy Dược sĩ

trung học
822/VL-
CCHND 02/02/2015

Sở Y tế
tỉnh Vĩnh
Long

4112/ĐKKDD-
TG 13/01/2023

Cơ sở có đơn
xin ngưng
hoạt động
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17 Quầy thuốc tây Thúy
Vy III

Thửa đất số 318, tổ 4, ấp Mỹ
Phúc, xã Thiện Trí, huyện Cái
Bè, tỉnh Tiền Giang

Trần Thị
Huỳnh Như Dược sĩ

trung học

838/CCH
N-D-SYT-

TG
09/9/2019

Sở Y tế
tỉnh Tiền
Giang

3911/ĐKKDD-
TG 03/11/2022

Cơ sở có đơn
xin ngưng
hoạt động

18 Nhà thuốc Quang Đạt

Số   252,   đường   Cao   Đăng
Chiếm, khu phố 3, phường 1,
thị   xã   Cai   Lậy,   tỉnh   Tiền
Giang

Phan Thị
Cẩm Giang Dược sĩ

đại học

1274/CC
HN-D-
SYT-TG

07/12/2020
Sở Y tế
tỉnh Tiền
Giang

4039/ĐKKDD-
TG 22/12/2022

Cơ sở có đơn
xin ngưng
hoạt động

19 Quầy thuốc tây Tân
Kiều

 Số 33, tổ 1, ấp Mỹ Lợi B, xã
Long   Tiên,   huyện   Cai   Lậy,
tỉnh Tiền Giang

Ngô Vân Kiều Dược sĩ
trung học

606/CCH
N-D-

SYT-TG.
24/12/2018

Sở Y tế
Tiền
Giang

3468/ĐKKDD-
TG 23/5/2022

Cơ sở có đơn
xin ngưng
hoạt động

20 Quầy thuốc tây số 7

Thửa đất số 26, khu Chợ, ấp
Hậu Phú 1,  xã  Hậu Mỹ Bắc
A,   huyện  Cái   Bè,   tỉnh   Tiền
Giang

Huỳnh
Ngọc Xuân Dược sĩ

trung học
414/TG-
CCHND 21/11/2013

Sở Y tế
tỉnh Tiền
Giang

3956/ĐKKDD-
TG 09/12/2022

Cơ sở có đơn
xin ngưng
hoạt động

21 Nhà thuốc Trung Sơn
Tiền Giang 4

Số   37  Phan  Chu  Trinh,   khu
phố  1,  Phường  1,   thành  phố
Gò Công, tỉnh Tiền Giang

Võ Thị
Hồng Gấm Dược sĩ

đại học

026-
24/CCH

N-D-SYT-
TV

02/02/2024
Sở Y tế
tỉnh Trà
Vinh

5303/ĐKKDD-
TG 08/7/2024 5463/GCN-

GPP 08/7/2024
Cơ sở có đơn
xin ngưng
hoạt động

22 Nhà thuốc Trung Sơn
Tiền Giang

Số   57,   Ấp   Bắc,   Phường   4,
thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền
Giang

Trương
Quế Thanh Dược sĩ

đại học

1141/CC
HN-D-
SYT-TG

06/8/2020
Sở Y tế
tỉnh Tiền
Giang

5510/ĐKKDD-
TG 02/12/2024 5687/GCN-

GPP 02/12/2024
Cơ sở có đơn
xin ngưng
hoạt động

23 Nhà thuốc Trung Sơn
Tiền Giang 2

 Số  209D,   tổ   18,   khu  3,   thị
trấn   Cái   Bè,   huyện  Cái   Bè,
tỉnh Tiền Giang

Võ Tuyết Bình Dược sĩ
đại học

901/CCH
N-D-SYT-

TG
31/10/2019

Sở Y tế
tỉnh Tiền
Giang

5698/ĐKKDD-
TG 03/3/2025 5920/GCN-

GPP 03/3/2025
Cơ sở có đơn
xin ngưng
hoạt động

24 Nhà thuốc Trung Sơn
Tiền Giang 6

Số   82,   đường  Ngô  Gia   Tự,
Ấp  Bình  Tạo,  xã  Trung  An,
thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền
Giang

Bùi Văn Thái Dược sĩ
đại học

2361/CC
HN-D-
SYT-TG

22/4/2024
Sở Y tế
tỉnh Tiền
Giang

5342/ĐKKDD-
TG 06/8/2024 5513/GCN-

GPP 06/8/2024
Cơ sở có đơn
xin ngưng
hoạt động

25 Nhà thuốc Trung Sơn
Tiền Giang 10

Số 329 Võ Duy Linh, Phường
1,   thành   phố  Gò  Công,   tỉnh
Tiền Giang

Lê Thị
Cẩm Tiên Dược sĩ

đại học

2380/CC
HN-D-
SYT-TG

29/4/2024
Sở Y tế
tỉnh Tiền
Giang

5736/ĐKKDD-
TG 14/3/2025 5971/GCN-

GPP 14/3/2025
Cơ sở có đơn
xin ngưng
hoạt động
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26 Nhà thuốc Trung Sơn
Tiền Giang 7

Số   279,  Đường  Thanh  Tâm,
khu phố 2,  Phường 1,   thị  xã
Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Phan Thị
Thanh Truyền Dược sĩ

đại học

1680/CC
HN-D-
SYT-TG

15/12/2021
Sở Y tế
tỉnh Tiền
Giang

5471/ĐKKDD-
TG 29/10/2024 5637/GCN-

GPP 29/10/2024
Cơ sở có đơn
xin ngưng
hoạt động

27 Nhà thuốc Trung Sơn
Tiền Giang 8

Số 275,  ĐT 868,  khu phố 1,
Phường   5,   thị   xã   Cai   Lậy,
tỉnh Tiền Giang

Nguyễn
Thị Kim Hương Dược sĩ

đại học

2411/CC
HN-D-
SYT-TG

27/5/2024
Sở Y tế
tỉnh Tiền
Giang

5470/ĐKKDD-
TG 29/10/2024 5636/GCN-

GPP 29/10/2024
Cơ sở có đơn
xin ngưng
hoạt động

28 Nhà thuốc Trung Sơn
Tiền Giang 9

Số   388,   ĐT861,   Tổ   14,   ấp
Thái Hoà, xã An Thái Đông,
huyện   Cái   Bè,   tỉnh   Tiền
Giang

Nguyễn
Thị Kim Viên Dược sĩ

đại học

1280/CC
HN-D-
SYT-TG

07/12/2020
Sở Y tế
tỉnh Tiền
Giang

5456/ĐKKDD-
TG 29/10/2024 5456/GCN-

GPP 29/10/2024
Cơ sở có đơn
xin ngưng
hoạt động

29
NHÀ THUỐC

TRUNG SƠN ĐỒNG
THÁP 8

Số 3-5, Nguyễn Huệ, phường
An   Thạnh,   thành   phố   Hồng
Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Nguyễn
Công Nhân Dược sỹ

đại học

1234/CC
HN-D-
SYT-ĐT

07/10/2020

Sở Y tế
tỉnh
Đồng
Tháp

2420/ĐKKDD-
ĐT 15/01/2024

Cơ sở có đơn
xin ngưng
hoạt động

30 Quầy thuốc 219 -
Thanh Liêm

Số 247A Nguyễn Trung Trực,
xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ
Tho, tỉnh Tiền Giang

Phùng Lư
Nhật Minh Dược sĩ

trung học
87/TG-
CCHND 20/6/2013

Sở Y tế
tỉnh Tiền
Giang

88/TG-
ĐKKDD 09/8/2013

Cơ sở có đơn
xin ngưng
hoạt động

31 Quầy thuốc số 45
Số 119, ấp Lợi An, xã Đồng
Thạnh,  huyện Gò Công Tây,
tỉnh Tiền Giang

Trần Kim Quang Dược sĩ
trung học

524/TG-
CCHND 31/12/2013

Sở Y tế
tỉnh Tiền
Giang

4212/ĐKKDD-
TG 10/3/2023 4317/GCN-

GPP 10/3/2023
Cơ sở có đơn
xin ngưng
hoạt động

32 Quầy thuốc số 869 -
Thảo Như

Tổ  5,   ấp  Quí  Trinh,   xã  Nhị
Quý, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền
Giang

Trần Thị
Bích Phượng Dược sĩ

trung học
1952/TG-
CCHND 27/8/2015

Sở Y tế
tỉnh Tiền
Giang

4176/ĐKKDD-
TG 23/02/2023 4282/GCN-

GPP 23/02/2023
Cơ sở có đơn
xin ngưng
hoạt động

33 Nhà thuốc Nhất Ngân
18

Số   12,   Quốc   lộ   1,   ấp   Quý
Thành, xã Nhị Quý, thị xã Cai
Lậy, tỉnh Tiền Giang

Lê Văn Trung Dược sĩ
đại học

1990/CC
HN-D-
SYT-TG

08/7/2022
Sở Y tế
tỉnh Tiền
Giang

5895/ĐKKDD-
TG 10/03/2023 4294/GCN-

GPP 10/03/2023
Cơ sở có đơn
xin ngưng
hoạt động

34 Quầy thuốc tây đạt
chuẩn GPP Hải Dương

Số 222, ấp 7, xã Tân Phước,
huyện   Gò   Công   Đông,   tỉnh
Tiền Giang

Bạch Thị
Thùy Dương Dược sĩ

cao đẳng

2803/CC
HN-D-
SYT-TG

21/4/2025
Sở Y tế
tỉnh Tiền
Giang

6101/ĐKKDD-
TG 30/6/2025 6439/GCN-

GPP 30/6/2025
Cơ sở có đơn
xin ngưng
hoạt động
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35 Quầy thuốc số 425

Số 1590, tổ 7, khu phố Lăng
1,   thị   trấn Vàm Láng,  huyện
Gò   Công   Đông,   tỉnh   Tiền
Giang

Nguyễn
Thị Tuyết Hạnh Dược sĩ

trung học
425/TG-
CCHND 21/11/2013

Sở Y tế
tỉnh Tiền
Giang

4180/ĐKKDD-
TG 23/02/2023 4287/GCN-

GPP 23/02/2023
Cơ sở có đơn
xin ngưng
hoạt động

36 Nhà thuốc Việt An
Số   25/4,   Thủ   Khoa   Huân,
phường 1, thành phố Mỹ Tho,
tỉnh Tiền Giang

Huỳnh Thị
Song Hồng Dược sĩ

đại học

498/CCH
N-D-SYT-

TG
31/7/2018

Sở Y tế
tỉnh Tiền
Giang

4168/ĐKKDD-
TG 23/02/2023 4268/GCN-

GPP 23/02/2023
Cơ sở có đơn
xin ngưng
hoạt động

37 Quầy thuốc 707
Số   239,   ấp   Tân   Ninh,   xã
Xuân Đông, huyện Chợ Gạo,
tỉnh Tiền Giang

Nguyễn
Ngọc Anh Khoa Dược sĩ

trung học

1661/CC
HN-D-
SYT-TG

07/12/2021
Sở Y tế
tỉnh Tiền
Giang

5293/ĐKKDD-
TG 08/7/2024 5481/GCN-

GPP 08/7/2024
Cơ sở có đơn
xin ngưng
hoạt động

38 Quầy thuốc 268 Tuyết
Thửa đất số 64,  tổ 5,  ấp Mỹ
Phú, xã Mỹ Phong, thành phố
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Võ Thị Tuyết Dược sĩ
trung học

2117/TG-
CCHND 14/12/2015

Sở Y tế
tỉnh Tiền
Giang

4266/ĐKKDD-
TG 22/03/2023 4360/GCN-

GPP 22/03/2023
Cơ sở có đơn
xin ngưng
hoạt động

39 Quầy thuốc Kim
Khánh

Số  209/8,   ấp  Mỹ  Lương,   xã
Mỹ   Phong,   thành   phố   Mỹ
Tho, tỉnh Tiền Giang

Nguyễn
Thị Thanh Huyền Dược sĩ

trung học

1879/CC
HN-D-
SYT-TG

29/4/2022
Sở Y tế
tỉnh Tiền
Giang

3933/ĐKKDD-
TG 03/11/2022

Cơ sở có đơn
xin ngưng
hoạt động

40 Quầy thuốc tây Linh
Thiện

Số   007,   khu   phố   1,   thị   trấn
Vàm  Láng,   huyện  Gò  Công
Đông, tỉnh Tiền Giang

Đặng Thị
Giao Linh Dược sĩ

trung học

2136/CC
HN-D-
SYT-TG

08/11/2022
Sở Y tế
tỉnh Tiền
Giang

4119/ĐKKDD-
TG 13/01/2023

Cơ sở có đơn
xin ngưng
hoạt động

41 Quầy thuốc Ngọc
Sáng

Thửa   đất   số   503,   tờ  BĐ   số
QPH-C,   ấp   Quang   Phú,   xã
Quơn Long, huyện Chợ Gạo,
tỉnh Tiền Giang

Nguyễn
Thị Ngọc Sáng Dược sĩ

trung học

791/ĐNA
I-

CCHND
24/6/2014

Sở Y tế
tỉnh

Đồng Nai

3890/ĐKKDD-
TG 20/10/2022

Cơ sở có đơn
xin ngưng
hoạt động

Tổng cộng: 41 cơ sở (Nhà thuốc: 18 cơ sở, Quầy thuốc: 23 cơ sở)
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